
 1 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUỴỆN BỐ TRẠCH 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

Bản án số: 23/2018/ HSST 

 Ngày: 17/7/2018. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH 

         Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Phú Quảng 

Các  Hội thẩm nhân dân: 

B  Nguyễn  hu     ng v   ng Nguyễn   n Cao. 

Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn  h    ng Dung –  h     Tòa án nhân dân 

huyện Bố  rạch. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn  hánh    -  iểm sát viên.  

  i 14 giờ 00 ngày 17 tháng 7 n m 2018. Tại  r  s   o  án nh n d n 

huyện Bố  rạch  t nh Quảng B nh xét xử s  thẩm c ng  hai v  án h nh sự th  l  

số: 23 /2018/ SS  ng y 16 tháng  5  n m 2018  theo Quy t   nh   a v  án ra 

xét xử số 25/2018/Q   S  –  S ng y 20/6/2018  ối với b  cáo: 

Nguyễn  u n  ; Sinh ngày 05 tháng 10 n m 1952 tại B  Quảng B nh; 

N i c  trú: Thôn Q, xã T, huyện B  t nh Quảng B nh; Quốc t ch:  iệt Nam; D n 

tộc:  inh;   n giáo:  h ng; Nghề nghiệp: L m ruộng;  r nh  ộ học vấn: 8/10; 

 ọ v  tên cha: Nguyễn   n L,  ã ch t;  ọ v  tên mẹ: Lê  h  C   ã ch t;  ợ: 

Phan  h      ã ch t; Con có 06  ứa   ứa lớn nhất sinh n m 1975   ứa nhỏ nhất 

sinh n m 1997;  iền án  tiền sự:  h ng. 

B  cáo b  áp d ng biện pháp ng n ch n  Cấm  i  hỏi n i c  trú  theo 

Lệnh số 19 ng y 31/01/2018 của C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an huyện Bố 

 rạch.  heo giấy triệu t p  b  cáo có m t tại phiên to . 

- Người bị hại: 

Ông Phan   n S, sinh 10/6/1947;  rú tại:  h n Q  xã     huyện B  t nh 

Quảng B nh (có m t). 
 

NỘI DUNG V   N: 

 heo các t i liệu có trong h  s  v  án v  diễn bi n tại phiên to   nội dung 

v  án   ợc tóm t t nh  sau: 

 hoảng 16 giờ 30 phút ng y 23/4/2017  ng Phan   n S, SN 1947 trú tại 

th n Quy t  , xã T  huyện B  t nh Quảng B nh  i bộ từ trong nh  ra ngo i 

  ờng  ể ch i  trên tay cầm theo một con dao  hái Lan  cán m u v ng  d i 

 hoảng 20cm. Lúc này có Võ Xuân H, SN 2004 (cháu ngoại của  ng S)   ẩy xe 

 ạp cách theo sau l ng  ng S khoảng 5m th  g p Nguyễn  uân H  i chợ về. Do 

sẵn có m u thuẫn từ tr ớc nên hai bên giữa   và ông S lời qua ti ng lại cải cọ to 

ti ng với nhau    nhổ lấy một cọc tre h ng r o   gần  ó  thấy v y  ng S liền bỏ 
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chạy theo h ớng ra   ờng bê t ng của th n.   ờng cầm  ùi tre  uổi theo  ng S 

th  b   õ  u n   dùng xe  ạp ch n ngang   ờng lại nh ng   vẫn chạy qua 

  ợc v   uổi theo  hi   n gần tr ớc cổng nh   ng Nguyễn   n  h thì H  uổi 

  p  ng S. H dùng  ùi tre  ánh một phát v o cánh tay phải của  ng S làm ông S 

b  ngã xuống   ờng    ti p t c dùng  ùi tre  ánh ti p v o l ng  ng S th    ợc 

mọi ng ời trong th n ra can ng n. Ông S   ợc   a  i s  cứu tại  rạm y t  xã 

 hanh  rạch r i chuyển   n  iều tr  tại Bệnh viện  hu vực B c Quảng B nh  

Bệnh viện  rung   ng  u    n ng y 09/5/2017 ra viện.  ại Bản   t lu n giám 

  nh số 67 ng y 05/10/2017 của  rung t m giám   nh y  hoa – pháp y t nh 

Quảng B nh   t lu n:  Chấn th  ng l m gãy liên l i cầu x  ng cánh tay phải  ã 

  ợc phẫu thu t   t hợp x  ng bằng nẹp vít.  iện tại còn mang ph  ng tiện  

x  ng  ã can liền  hạn ch  nhẹ gấp duỗi  hớp  huỷu phải  v t mổ từ 1/3 d ới 

sau cánh tay phải   n 1/3 trên sau cẳng tay phải  ể lại sẹo  ích th ớc 18 x 

0 1cm. Chấn th  ng vùng l ng phải  b n tay phải v  b n ch n trái hiện tại 

 h ng  ể lại sẹo tích  di chứng.  ỷ lệ tổn th  ng c  thể do th  ng tích g y nên 

hiện tại l  29% (hai m  i chín phần tr m) . 

*   t chứng v  án:  hu giữ 01  ùi tre  h  d i 1 4m    ờng  ính  ầu lớn 

06cm   ầu nhỏ 05cm   ùi tre có 08 m t tre l  hung  hí do Nguyễn  u n   dùng 

 ể g y th  ng tích  ối với  ng S.  ối với con dao Thái Lan, cán màu vàng, dài 

 hoảng 20cm của  ng S C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an huyện Bố  rạch tổ 

chức thu th p  t m  i m nh ng  h ng có   t quả. 

*  rách nhiệm d n sự: Ng ời b  hại,  ng Phan   n S yêu cầu b  cáo 

Nguyễn  u n   b i th ờng số tiền 18.330.000  (m ời tám triệu ba tr m ba m  i 

ngàn   ng) tiền viện phí v  các chi phí có liên quan   n việc  iều tr . B  cáo 

Nguyễn  u n   ch    ng   b i th ờng số tiền 8.000.000  (tám triệu   ng).  uy 

nhiên   n nay b  cáo H vẫn ch a thực hiện việc b i th ờng cho b  hại.  

 ại  phiên to  s  thẩm hôm nay b  cáo  ã thừa nh n dùng  ùi tre  ể  ánh 

v o tay  ng S g y th  ng tích nh   ã nêu trên. Lời khai của các b  cáo phù hợp 

lời tr nh b y của ng ời b  hại  những ng ời l m chứng có tại h  s  v  án, phù 

hợp  h ng gian  thời gian    a  iểm b  cáo thực hiện h nh vi phạm tội v  các t i 

liệu  chứng cứ  hác  ã   ợc thẩm tra  tranh lu n tại phiên tòa. 

 ại bản Cáo trạng số 21/THQCT -  S   ng y 15/5/2018 của  iện  iểm 

sát nh n d n huyện Bố  rạch, t nh Quảng B nh truy tố b  cáo Nguyễn  uân H 

về tội:  Cố   g y th  ng tích   theo quy   nh tại  iểm    hoản 2  iều 134 Bộ 

lu t h nh sự n m 2015. 

 ại phiên tòa  ại diện  iện  iểm sát nh n d n huyện Bố  rạch giữ 

nguyên quy t   nh truy tố  ối với b  cáo Nguyễn  u n   theo tội danh v   iều 

 hoản của Bộ lu t h nh sự  ã nêu trên v   ề ngh   ội   ng xét xử: 

 Áp d ng  iểm    hoản 2  iều 134;  iểm s  hoản 1, 2  iều 51 BL S 

n m 2015  ối với b  cáo Nguyễn  u n  .  ử phạt: 

- Nguyễn  u n    từ  25   n 30 tháng tù.  hời hạn tù tính từ ng y b  cáo 

thi h nh án.   

Buộc b  cáo phải b i th ờng trách nhiệm d n sự cho ng ời b  hại l  

18.330.000  (m ời tám triệu ba tr m ba m  i ng n   ng)  xử l  v t chứng t ch 
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thu tiêu huỷ 01  ùi tre  h  d i 1 4m    ờng  ính  ầu lớn 06cm   ầu nhỏ 05cm  

 ùi tre có 08 m t tre l  hung  hí do Nguyễn  u n   dùng  ể g y th  ng tích  ối 

với  ng Sính v  ch u án phí theo quy   nh của pháp lu t.  

   i n của ng ời b  hại:  ề ngh   ội   ng xét xử xem xét xử l  b  cáo 

theo  úng quy   nh của pháp lu t. 

 

NH N Đ NH CỦA TOÀ  N: 

  rên c  s  nội dung v  án  c n cứ v o các t i liệu trong h  s  v  án  ã 

  ợc thẩm tra  xét hỏi  tranh lu n tại phiên to    ội   ng xét xử nh n thấy nh  

sau: 

  1   ề tố t ng:  ề h nh vi  quy t   nh tố t ng của C  quan  iều tra C ng 

an huyện Bố  rạch   iều tra viên   iện  iểm sát nh n d n huyện Bố  rạch  

 iểm sát viên trong quá tr nh  iều tra  truy tố  ã thực hiện  úng về thẩm quyền  

tr nh tự  thủ t c quy   nh của Bộ lu t tố t ng h nh sự. B  cáo  h ng có    i n 

ho c  hi u nại về h nh vi  quy t   nh của C  quan ti n h nh tố t ng  ng ời ti n 

h nh tố t ng. Do  ó các h nh vi  quy t   nh tố t ng C  quan ti n h nh tố t ng  

ng ời ti n h nh tố t ng  ã thực hiện  ều hợp pháp. 

 [2]  ề h nh vi phạm tội của b  cáo   ội   ng xét xử xét thấy: 

 Lời  hai nh n tội của b  cáo  lời  hai của ng ời b  hại v  những ng ời 

l m chứng   h ng gian  thời gian    a  iểm b  cáo thực hiện h nh vi phạm tội b  

phát hiện ho n to n phù hợp nhau. Do  ó  ội   ng xét xử có c  s  xác   nh: 

 Do có m u thuẫn từ tr ớc nên  hoảng 16h30 phút ng y 23/4/2017 tại xã 

Th  huyện B  t nh Quảng B nh  Nguyễn  u n H  ã dùng  ùi tre  h  d i 1 4m l  

hung  hí nguy hiểm  ánh v o ng ời  ng Phan   n S với t  lệ tổn th  ng c  thể 

do th  ng tích g y nên hiện tại l  29% (hai m  i chín phần tr m). 

  nh vi của Nguyễn Xuân H  ã phạm v o t nh ti t   nh  hung t ng n ng 

qui   nh tại  hoản 2  iều 104 Bộ lu t h nh sự n m 1999 (thuộc  iểm a  hoản 1 

 iều 104 BL S n m 1999  Dùng hung  hí nguy hiểm ). 

  nh vi phạm tội của b  cáo l  nguy hiểm cho xã hội  x m phạm   n 

 hách thể l  quyền bất  hả x m phạm về th n thể của ng ời  hác  b  cáo thực 

hiện h nh vi phạm tội với lỗi cố   trực ti p  b  cáo  ã dùng hung  hí nguy hiểm 

 ể thực hiện h nh vi phạm tội, g y th  ng tích cho ng ời b  hại với t  lệ th  ng 

t t 29% (hai m  i chín phần tr m)  nên  ã cấu th nh tội   Cố   g y th  ng tích  

quy   nh tại  hoản 2  iều 104 Bộ lu t h nh sự n m 1999 (thuộc  iểm a  hoản 1 

 iều 104 BL S n m 1999  Dùng hung  hí nguy hiểm ).  uy nhiên theo quy 

  nh tại  iểm b  hoản 1  iều 2 Ngh  Quy t 41/2017/Q 14 ng y 20/6/2017 của 

Quốc  ội;  hoản 3  iều 7 Bộ lu t h nh sự n m 2015 về qui   nh có lợi cho 

ng ời phạm tội th  h nh phạt qui   nh tại  iểm    hoản 2  iều 134 Bộ lu t h nh 

sự n m 2015 ( iểm a  hoản 1  iều 134 BL S n m 2015) về tội  Cố   g y 

th  ng tích   nhẹ h n h nh phạt qui   nh tại  hoản 2  iều 104 BL S n m 1999  

nên  iện  iểm sát nh n d n huyện Bố  rạch truy tố b  cáo về tội :Cố   g y 

th  ng tích  theo  iểm    hoản 2  iều 134 Bộ lu t h nh sự n m 2015 l  có c n 

cứ   úng pháp lu t v   ội   ng xét xử áp d ng  iểm    hoản 2  iều 134 Bộ 
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lu t h nh sự n m 2015 ( iểm a  hoản 1  iều 134 BL S n m 2015)  ể xét xử 

 ối với b  cáo l  phù hợp.  

   v y  ối với b  cáo cần phải xử phạt mức án t  ng xứng với tính chất  

mức  ộ h u quả do h nh vi phạm tội của b  cáo  ã g y ra nhằm giáo d c  r n  e 

v  phòng ngừa chung về loại tội phạm n y.  uy nhiên  hi quy t   nh h nh phạt 

 ội   ng xét xử xem xét cho b  cáo   ợc h  ng t nh ti t giảm nhẹ   ó l : Trong 

quá tr nh  iều tra cũng nh  tại phiên tòa h m nay  ã  hai rõ t nh ti t của v  án 

 ã xảy ra nh ng b  cáo cho rằng b  cáo phòng vệ chính  áng v  do ông S dùng 

dao  uổi  ể   m b  cáo nên b  cáo phải dùng  ùi tre  ể  ánh trả nhằm bảo vệ 

bản th n.  uy nhiên lời  hai n y  h ng có c  s  v  chứng cứ chứng minh. Nên 

h u quả b  cáo  ã g y ra cho  ng S b  cáo phải ch u sự phán quy t của pháp lu t 

l  ho n to n  úng. 

  ng thời b  cáo có   n tr nh b y v  tại phiên to  thể hiện hiện nay b  cáo 

 ã lớn tuổi (66 tuổi)  sức  ho  y u  bản th n sống  ộc th n  c  thể có nhiều 

bệnh t t  ho n cảnh gia   nh  hó  h n    n   ợc chính quyền   a ph  ng xác 

nh n. Những t nh ti t giảm nhẹ n y   ợc quy   nh tại  iểm s  hoản 1, 2   iều 

51 Bộ lu t h nh sự n m 2015 s    ợc xem xét  hi quy t   nh h nh phạt. 

 ại phiên to  b  cáo nói lời sau cùng l   ã thấy   ợc h nh vi của m nh 

thực hiện l  vi phạm pháp lu t  xin  ội   ng xét xử xem xét c n nh c cho b  

cáo   ợc h  ng mức án nhẹ  ể có  iều  iện cải tạo tốt  sớm tr  về với gia   nh 

v  ho  nh p cộng   ng l m  n l  ng thiện. 

 [3]  Vật chứng vụ án: Số v t chứng  ã thu giữ l  01  ùi tre  h  d i 1 4m  

  ờng  ính  ầu lớn 06cm   ầu nhỏ 05cm   ùi tre có 08 m t tre l  hung  hí do 

Nguyễn  u n   dùng  ể g y th  ng tích  ối với  ng S không có giá tr  sử d ng 

nên cần t ch thu tiêu huỷ.   ối với con dao Thái Lan, cán màu vàng  d i  hoảng 

20cm của  ng S C  quan Cảnh sát  iều tra C ng an huyện Bố  rạch tổ chức thu 

th p  t m  i m nh ng  h ng có   t quả. 

Số v t chứng n y hiện có tại Chi c c  hi h nh án d n sự huyện Bố  rạch 

theo biên bản giao nh n v t chứng   ợc l p ng y 23/5/2018 giữa C  quan Cảnh 

sát  iều tra C ng an huyện Bố  rạch v  Chi c c  hi h nh án d n sự huyện Bố 

 rạch. 

[4]  Trách nhiệm dân sự: Ng ời b  hại Phan   n S yêu cầu b  cáo Nguyễn 

Xuân H b i th ờng số tiền 18.330.000  (m ời tám triệu ba tr m ba m  i ng n 

  ng) tiền viện phí v  các chi phí có liên quan   n việc  iều tr . B  cáo Nguyễn 

Xuân H ch    ng   b i th ờng số tiền 8.000.000  (tám triệu   ng).  uy nhiên 

  n nay b  cáo H vẫn ch a thực hiện việc b i th ờng cho b  hại.  ấn  ề n y  ội 

  ng xét xử thấy rằng  việc yêu cầu b i th ờng của  ng S l  có c n cứ  l  do 

những chi phí n y l  thực t   một số chí phí có hoá   n  chứng từ hợp pháp  việc 

b  cáo   dùng  ùi tre  ánh  ng S g y th  ng tích phải  iều tr  tại các c  s  y t  

v  phải bỏ chi phí  ể  iều tr  v t th  ng có mối quan hệ nh n quả với nhau. Do 

 ó cần buộc b  cáo Nguyễn  u n   phải b i th ờng  ầy  ủ tất cả các thiệt hại 

 ã xảy ra cho ông S l  ho n to n phù hợp với quy   nh của pháp lu t. 

[5] V  án ph :  B  cáo phải ch u án phí h nh sự v  d n sự s  thẩm theo 

quy   nh của pháp lu t.          
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH 

 uyên bố b  cáo Nguyễn  u n   phạm tội:  Cố   g y th  ng tích .   

 Áp d ng  iểm    hoản 2  iều 134;  iểm s  hoản 1, 2  iều 51 BL S 

n m 2015;  iểm b  hoản 1  iều 2 Ngh  Quy t 41/2017/Q 14 ng y 20/6/2017 

của Quốc  ội;  hoản 3  iều 7 Bộ lu t h nh sự n m 2015   ối với b  cáo Nguyễn 

Xuân H.  ử phạt: 

- Nguyễn  u n   25 (hai m  i l m) tháng tù.  hời hạn tù tính từ ng y b  

cáo thi h nh án.   

* Vật chứng vụ án: Áp d ng  iều 47 Bộ lu t h nh sự n m 2015;  iểm c 

 hoản 3  iều 106 Bộ lu t tố t ng h nh sự:   ch thu tiêu huỷ 01  ùi tre  h  d i 

1 4m    ờng  ính  ầu lớn 06cm   ầu nhỏ 05cm   ùi tre có 08 m t tre l  hung khí 

do Nguyễn  u n   dùng  ể g y th  ng tích  ối với  ng Sính  hi án có hiệu lực 

pháp lu t. 

Số v t chứng n y hiện có tại Chi c c  hi h nh án d n sự huyện Bố  rạch 

theo biên bản giao nh n v t chứng   ợc l p ng y 23/5/2018 giữa C  quan Cảnh 

sát  iều tra C ng an huyện Bố  rạch v  Chi c c  hi h nh án d n sự huyện Bố 

 rạch. 

  * Trách nhiệm dân sự: Áp d ng  iều 48 Bộ lu t h nh sự n m 2015; các 

 iều  584   iều 585 v   iều 590 Bộ lu t d n sự n m 2015. Buộc b  cáo Nguyễn 

Xuân H phải b i th ờng cho  ng Phan   n S số tiền 18.330.000  (m ời tám 

triệu ba tr m ba m  i ng n   ng) chi phí  iều tr   h i ph c v t th  ng  

  Tu ên b   ể từ ngà  bản án có hiệu lực pháp luật    i v i các trường h p 

c  qu n thi hành án có qu  n chủ  ộng r  qu  t  ịnh thi hành án  ho c  ể từ 

ngà  có   n  êu c u thi hành án củ  người  ư c thi hành án    i v i các  hoản 

ti n phải trả cho người  ư c thi hành án  cho   n  hi thi hành xong t t cả các 

 hoản ti n, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu thêm  hoản ti n lãi 

theo mức lãi su t qu   ịnh tại Đi u 357 Bộ luật dân sự năm 2015 t nh trên s  

ti n chư  thi hành tư ng ứng v i thời gi n chậm trả. 

  Trường h p bản án, qu  t  ịnh  ư c thi hành theo qu   ịnh tại Đi u 2 

Luật thi hành án dân sự thì người  ư c thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có qu  n thỏ  thuận thi hành án, qu  n  êu c u thi hành án, tự 

ngu ện thi hành án ho c bị cưỡng ch  thi hành án theo qu   ịnh tại các  i u 6, 

7 và 9 Luật thi hành án dân sự ; thời hiệu thi hành án  ư c thực hiện theo qu  

 ịnh tại Đi u 30 Luật thi hành án dân sự; 

*  ề án phí: Áp d ng  iều 136 Bộ lu t tố t ng h nh sự v   iều 23 Ngh  

326 ng y 30/12/2016 của Uỷ ban  h ờng v  Quốc  ội 14 quy   nh về án phí, 

lệ phí tòa án. Buộc b  cáo Nguyễn  u n    phải nộp 200.000  án phí h nh sự s  

thẩm v  916.500  tiền án phí d n sự s  thẩm  ể sung quỹ Nh  n ớc. 

B  cáo  ng ời b  hại có m t tại phiên to  có quyền  háng cáo bản án trong 

hạn 15 ng y  ể từ ng y tuyên án s  thẩm (17/7/2018)  ể yêu cầu  o  án cấp 

trên xét xử theo tr nh tự phúc thẩm./. 
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Nơi nhận: 
- TAQB; 

-   SND t nh QB 
- VKSND huyện B ; 

- C ng an huyện B ; 

- C  quan     S Bố  rạch; 

- Chi c c    B ; 

- UB xã Th; 

-  hi h nh án h nh sự; 

- B  cáo  b  hại;  

- L u  S  ; 

- L u   ; 

 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

          Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

                                    Nguyễn Phú Quảng. 

 

 

 


